
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 01 - THÁNG 1/2025 (30/12/2024 – 03/1/2025) 

CHỦ ĐỀ: HỌ NHÀ RAU 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

30/12/2024 

THỨ BA 

31/12/2024 

THỨ TƯ 

01/1/2025 

THỨ NĂM 

02/1/2025 

THỨ SÁU 

03/1/2025 

ĐÓN TRẺ  

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

- Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên  đầu). 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

GIỜ HỌC - GH1: MTXQ 
“RAU RỀN - 
RAU MUỐNG” 

- GH1: KỂ 
CHUYỆN 
“CHUYỆN CỦA 
BƯỞI “ 

NGHỈ TẾT 
DƯƠNG LỊCH 

- GH1: ÂM NHẠC 
: NGHE NHẠC 
“CHO CON” 

- GH1: TOÁN ĐO 
DUNG TÍCH 
BẰNG MỘT ĐƠN 
VỊ ĐO  

 - GH2: THƠ “HOA 
KẾT TRÁI” 

- GH2: THƠ: HOA 
KẾT TRÁI  

- GH2: MTXQ 
“NHẬN BIẾT 
CÁC LOẠI RAU” 

- GH2:  TẠO 
HÌNH “NẶN CƠM 
CUỘN CÁ HỒI” 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

   - Nhận dạng một số chữ cái . Tập tô, tập đồ các nét 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

- Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 

- Không uống nước lã 

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh về giữ gìn sức khỏe. 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- So sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của các loại rau 

 

- Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa  cây 

với môi trường 

sống.  

 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

- Nghe , thuộc các 

bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ 

tuổi. 

 

 

 

 - Đặc điểm bên 

ngoài của cây, hoa, 

quả  gần gũi, ích lợi 

và tác hại đối với 

con người.  

- Biết đưa ra ý kiến 

riêng (có thể khác 

với mọi người). 

 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 02 - THÁNG 1/2025 (06/1/2025– 10/1/2025) 

CHỦ ĐỀ: QUẢ 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

06/1/2025 

THỨ BA 

07/1/2025 

THỨ TƯ 

08/1/2025 

THỨ NĂM 

09/1/2025 

THỨ SÁU 

10/1/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về những loài hoa mà trẻ thích 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 
 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang, lên cao 
 

- Bụng 2: đứng nghiêng người sang 2 bên 
 

- Chân 2:ngồi khuỵu gối 
 

- Bật 3: bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ 
“CÁC LOẠI 
QUẢ” 

- GH1: ÂM 
NHẠC: LÀM 
QUEN LÀM 
ĐIỆU DÂN CA 
QUAN HỌ 

- GH1: THỂ 

CHẤT: NÉM 

TRÚNG ĐÍCH 

ĐỨNG BẰNG 1 

- GH1: ÂM NHẠC: 

VẬN ĐỘNG BÀI 

HÁT "BẦU BÍ" 
 
 

- GH1: KNS: QUI 

TẮC NĂM NGÓN 

TAY 

 



TAY (XA 1,5 M X 

CAO 1,2 M). 
 
 

 - GH2: TẠO HÌNH 
NẶN QUẢ 
THANH LONG 

- GH2: MTXQ 
PHÂN LOẠI QUẢ 

- GH2:KHKH: 
CHẤT TAN - 
KHÔNG TAN 
CỦA 1 SỐ VẬT 
THỬ  

 

- GH2: KỂ 

CHUYỆN:  SỰ 

TÍCH HOA MÀO 

GÀ 

 

- GH2: TẠO 

HÌNH:VẼ QUẢ 

DƯA HẤU 

 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. Giả vờ đọc : cầm, lật, biết 

chỗ bắt đầu- kết thúc, đoán nội dung qua tranh vẽ minh hoạ, biết chỉ vào chữ . 

-  

- Góc toán: Phân loại cây, hoa, quả theo 1 - 2 dấu hiệu, Xếp tương ứng 1-1. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát hoa dừa cạn 

-Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 

- Không uống nước lã 

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh về giữ gìn sức khỏe. 

- Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn: Hồ, ao, mương nước,  suối, bể chứa nước…là 

nơi nguy hiểm, không được chơi gần. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Bộc lộ cảm xúc phù 

hợp: Vui sướng, 

vỗ tay, làm động 

tác mô phỏng và sử 

dụng các từ gợi 

Kể lại chuyện đã 

được nghe  có 

mở đầu và kết  thúc. 

 

  - Hiểu nghĩa từ 

khái quát: rau quả, 

con vật, đồ gỗ…; từ 

trái nghĩa (hiền 

 - Trẻ xem 

tranh truyện tự 

do theo ý thích 

 

- Mô tả sự vật, hiện 

tượng, hành động 

của các nhân vật 

trong tranh,  

 



cảm nói lên cảm 

xúc của mình,  

lành-độc ác, nóng-

lạnh), 

 

 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 03 - THÁNG 1/2025 (13/1/2025 – 17/1/2025) 

CHỦ ĐỀ: EM VÀ CÂY XANH 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

13/1/2025 

THỨ BA 

14/1/2025 

THỨ TƯ 

15/1/2025 

THỨ NĂM 

16/1/2025 

THỨ SÁU 

17/1/2025 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về những loại trái cây có hạt 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 
 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 
 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 
 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 
 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: LỢI 

ÍCH CỦA CÂY 

XANH ĐỐI VỚI 

CON NGƯỜI 

 

- GH1: TẠO 

HÌNH: GẤP HOA 

 

- GH1: THỂ 

CHẤT: - NHẢY 

LÒ CÒ 3M. 

 

- GH1: DẠY GÕ 

THEO NHỊP BÀI 

HÁT " EM YÊU 

CÂY XANH " 

 

- GH1:LQVT  SO 

SÁNH PHÁT 

HIỆN QUY TẮC, 

SẮP XẾP THEO 

QUY TẮC ( T2) 

 
 - GH2: ÂM NHẠC: 

HÁT "HOA 

TRƯỜNG 'EM" 

- GH2: MTXQ: 
ĐẶC ĐIỂM CỦA 
CÁC LOẠI HOA 

- GH2: KNS: 

NHẬN BIẾT 

- GH2: KNS:  AN 

TOÀN KHI ĂN 

UỐNG 

- GH2: VẼ 

TRANG TRÍ 

HÌNH VUÔNG 



 NHỮNG NƠI 

NGUY HIỂM 

 

  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

 - Góc đọc sách:  

+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

- Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh vẽ,minh họa 

(“đọc vẹt”). 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây bạc hà 

- Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- - Tự rửa tay bằng xà phòng. 

- - Biết tự trải nệm theo vị trí bạn trai, bạn gái 



 - Tự lau mặt , đánh răng, 

- Biết đánh răng sau khi ăn cơm. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chuyện với trẻ 

về cách chăm sóc 

cây. 

Nghe hiểu nội 

dung truyện kể 

“Chú đỗ con” 

- Cho trẻ đọc một 

số bài đồng dao 

- Nói rõ để người 

nghe có thể hiểu 

được. 

- Hiểu và làm theo 

được 2, 3 yêu cầu. 

   

- Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, 

hò vè. 

 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 04 - THÁNG 1/2025 (20/1/2025 – 24/1/2025) 

CHỦ ĐỀ:TẾT NGUYÊN ĐÁN 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

20/1/2025 

THỨ BA 

21/1/2025 

THỨ TƯ 

22/1/2025 

THỨ NĂM 

23/1/2025 

THỨ SÁU 

24/1/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về những việC trẻ sẽ làm vào dịp tết Nguyên Đán 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

- Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau,  trên  đầu). 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: 

TẾT NGUYÊN 

ĐÁN 

 

- GH1: LQVT: 

GHÉP ĐÔI 

 

 

- GH1: THỂ 

CHẤT:BẬT XA 

35- 40 CM - NÉM 

XA BẰNG 1 TAY 

 NGHỈ TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 

NGHỈ TẾT 
NGUYÊN ĐÁN - GH2: KỂ 

CHUYỆN: SỰ 
TÍCH QUẢ DƯA 
HẤU 

 

- GH2:ÂM NHẠC 
NGHE HÁT " 
NGÀY TẾT QUÊ 
EM 

- GH2: THƠ: TẾT 
ĐANG VÀO NHÀ 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ, tết sợi đôi, thắt dây, thắt bím 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây bạc hà 

- Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây. 

- Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

-Tự rửa tay bằng xà phòng. 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 

- Không uống nước lã 

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh về giữ gìn sức khỏe. 



 - Tự lau mặt , đánh răng, 

 

- Biết đánh răng sau khi ăn cơm. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Giả vờ đọc : cầm, 

lật, biết chỗ bắt 

đầu- kết thúc, đoán 

nội dung qua tranh 

vẽ minh hoạ, biết 

chỉ vào chữ . 

- Kể chuyện sáng 

tạo:  về đồ vật yêu 

thích. 

 

Kể tên và nói đặc 

điểm nổi bật của 

một số di tích, danh 

lam, thắng cảnh, 

ngày lễ hội, sự kiện 

văn hoá của quê 

hương, đất nước, 

cảnh đẹp, di tích 

lịch sử ở địa 

phương:  Lễ Hội 

Tết Nguyên Đán  

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

   



 


